
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Khóa học Trường Mã vào lớp học

1 16020102 Dương Quốc Anh 23/12/1997 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC ĐHCN agg4732 (Google class room)

2 16020196 Nguyễn Đức Anh 07/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐHCN agg4732 (Google class room)

3 16020203 Nguyễn Tuấn Bình 23/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐHCN agg4732 (Google class room)

4 16022473 Nguyễn Tiến Dũng 05/04/1996 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN agg4732 (Google class room)

5 16022281 Nguyễn Khánh Duy 24/10/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN agg4732 (Google class room)

6 16021570 Vương Xuân Dương 12/07/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN agg4732 (Google class room)

7 15021373 Nguyễn Tiến Đạt 26/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-B ĐHCN agg4732 (Google class room)

8 16021563 Trần Quý Đông 12/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN agg4732 (Google class room)

9 16020213 Trần Vũ Đức 24/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐHCN agg4732 (Google class room)

10 16021588 Nguyễn Việt Hùng 06/03/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN agg4732 (Google class room)

11 16020236 Phạm Thanh Hùng 30/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐHCN agg4732 (Google class room)

12 16020999 Nguyễn Quang Huy 13/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-C ĐHCN agg4732 (Google class room)

13 16020237 Vũ Phúc Hưng 25/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐHCN agg4732 (Google class room)

14 14020665 Đinh Bảo Khánh 07/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-B ĐHCN agg4732 (Google class room)

15 16022288 Nguyễn Tùng Lâm 03/08/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN agg4732 (Google class room)

16 15022455 Nguyễn Thành Lân 05/09/1997 QH-2015-I/CQ-H ĐHCN agg4732 (Google class room)

17 15021988 Lê Văn Lợi 06/10/1990 QH-2015-I/CQ-C-A-C ĐHCN agg4732 (Google class room)

18 16022263 Mai Thế Lực 24/12/1998 QH-2016-I/CQ-M ĐHCN agg4732 (Google class room)

19 16020055 Trần Hoàng Minh 22/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC ĐHCN agg4732 (Google class room)

20 15021478 Nguyễn Thế Ngọc 12/01/1997 QH-2015-I/CQ-N ĐHCN agg4732 (Google class room)

21 16021932 Nguyễn Minh Phong 02/09/1998 QH-2016-I/CQ-E ĐHCN agg4732 (Google class room)

22 16020785 Vũ Văn Phước 26/11/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN agg4732 (Google class room)

23 15022661 Nguyễn Võ Thắng 18/04/1997 QH-2015-I/CQ-V ĐHCN agg4732 (Google class room)
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24 16021518 Đoàn Văn Thịnh 19/12/1998 QH-2016-I/CQ-E ĐHCN agg4732 (Google class room)

25 16020808 Vũ Ngọc Tiến 13/06/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN agg4732 (Google class room)

26 16020809 Lê Văn Toản 27/05/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN agg4732 (Google class room)

27 15022833 Bùi Hùng Tráng 12/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-C ĐHCN agg4732 (Google class room)

28 16021213 Nguyễn Anh Tuấn 01/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-D ĐHCN agg4732 (Google class room)

29 16021228 Nguyễn Hoàng Tuyên 21/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-D ĐHCN agg4732 (Google class room)

30 16021544 Ngô Văn Tuyến 31/12/1998 QH-2016-I/CQ-E ĐHCN agg4732 (Google class room)

31 16021914 Phạm Đăng Chung 18/04/1997 QH-2016-I/CQ-E ĐHCN agg4732 (Google class room)

32 16020899 Hoàng Mạnh Dũng 30/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-C ĐHCN agg4732 (Google class room)

33 16020343 Nguyễn Trọng Đức 11/08/1998 QH-2016-I/CQ-H ĐHCN agg4732 (Google class room)

34 15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 QH-2015-I/CQ-V ĐHCN agg4732 (Google class room)

35 16020218 Hoàng Giang 29/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐHCN agg4732 (Google class room)

36 16021376 Trần Viết Hà 26/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C ĐHCN agg4732 (Google class room)

37 16020370 Nguyễn Vinh Hiển 14/11/1998 QH-2016-I/CQ-H ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

38 16020383 Nguyễn Viết Hùng 08/02/1998 QH-2016-I/CQ-H ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

39 16020384 Vương Mạnh Hùng 21/01/1998 QH-2016-I/CQ-H ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

40 15021108 Vũ Hoàng Long 12/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

41 16020778 Đỗ Phương Nam 01/09/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

42 16022146 Lê Công Thái 30/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

43 16020281 Trần Xuân Thành 21/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

44 16021168 Nguyễn Hoài Thu 24/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-D ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

45 16022148 Trần Minh Trí 11/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

46 16021205 Nghiêm Anh Tú 15/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-B ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

47 16021213 Nguyễn Anh Tuấn 01/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-D ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

48 16022278 Trần Thế Anh 13/05/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN p6nd5kk (Google class room)
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49 16022305 Nguyễn Thái Dương 15/12/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

50 16020226 Dương Minh Hiếu 16/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

51 16022269 Nguyễn Văn Nhật 08/01/1998 QH-2016-I/CQ-M ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

52 16022502 Nguyễn Hồng Quang 10/03/1997 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

53 16022318 Nguyễn Đức Bình 23/04/1997 QH-2016-I/CQ-H ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

54 16021571 Trần Đại Trường Giang 20/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

55 16021925 Bùi Văn Hùng 08/07/1998 QH-2016-I/CQ-E ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

56 16020240 Lê Viết Huy 27/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

57 16022298 Trần Văn Thiên 20/08/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

58 16021551 Đào Thế Anh 08/08/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

59 16022458 Nguyễn Đình Ánh 01/06/1998 QH-2016-I/CQ-V ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

60 16020845 Trần Thị Phương Anh 30/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-D ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

61 16022424 Nguyễn Thanh Bình 03/08/1997 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

62 16022359 Hoàng Xuân Cường 27/09/1998 QH-2016-I/CQ-T ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

63 16022395 Nguyễn Văn Đại 19/08/1995 QH-2016-I/CQ-E ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

64 16021446 Nguyễn Văn Đông 26/01/1997 QH-2016-I/CQ-E ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

65 16021572 Hoàng Thái Hà 18/05/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

66 16020559 Nguyễn Đức Hiếu 08/04/1998 QH-2016-I/CQ-M ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

67 16021924 Nguyễn Duy Hoàng 04/06/1998 QH-2016-I/CQ-E ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

68 16022435 Doãn Đoàn Đại Hùng 03/04/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

69 16021000 Nguyễn Quang Huy 14/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-C ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

70 16020597 Nguyễn Xuân Lĩnh 17/08/1998 QH-2016-I/CQ-M ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

71 16021506 Trần Hồng Quang 27/08/1998 QH-2016-I/CQ-E ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

72 16022299 Trần Đức Thịnh 13/04/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

73 16022296 Đặng Đức Tiến 14/01/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN p6nd5kk (Google class room)
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74 16021658 Mai Phúc Triệu 23/11/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

75 16020811 Nguyễn Văn Trường 09/02/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

76 16021898 Hoàng Đức Tuấn 03/05/1998 QH-2016-I/CQ-T ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

77 16021358 Nguyễn Văn Tuyền 21/07/1998 QH-2016-I/CQ-T ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

78 16021357 Đặng Quang Tường 28/09/1998 QH-2016-I/CQ-T ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

79 16022134 Phùng Đình Xuân 11/07/1998 QH-2016-I/CQ-T ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

80 16021273 Phạm Tuấn Dũng 31/01/1998 QH-2016-I/CQ-T ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

81 16022443 Kiều Thanh Nam 03/11/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

82 16022215 Nguyễn Hữu Phúc 30/04/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

83 16021252 Nguyễn Tuấn Anh 14/11/1998 QH-2016-I/CQ-T ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

84 16020358 Nguyễn Tùng Dương 07/03/1998 QH-2016-I/CQ-H ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

85 16020321 Nguyễn Mạnh Cường 03/02/1999 QH-2016-I/CQ-H ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

86 16020078 Hoàng Vĩnh Thịnh 20/10/1997 QH-2016/CQ-CC ĐHCN p6nd5kk (Google class room)

87 16021740 Nguyễn Nghĩa Minh 09/05/1998 QH-2016-I/CQ-V ĐHCN 5dwq7ho (Google class room)

88 16021740 Nguyễn Nghĩa Minh 09/05/1998 QH-2016-I/CQ-V ĐHCN 2uvd4il (Google class room)

Thời gian: Ngày 22/5/2020 sinh viên đăng nhập truy cập vào Google class room để học tập, những buổi tiếp theo học theo lịch của giảng viên.

Thông tin giảng viên: Nguyễn Văn Sơn, số điện thoại: 0986167766, email: sonsimex@gmail.com

Ghi chú

Ấn định danh sách gồm 88 sinh viên./.







 




